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	Số: 2727/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày  06  tháng 11  năm 2008


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định thực hiện
 cơ chế một cửa trong giải quyết công việc có liên quan
 tới tổ chức và công dân tại Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 897/TTr-SGD&ĐT ngày 14 tháng 10 năm 2008 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số      987/TTr-SNV ngày 30 tháng 10 năm 2008;
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La trong giải quyết công việc có liên quan tới tổ chức và cá nhân.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành về cơ chế một cửa.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức và công dân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh; 

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo VP, CVCK;

- Lưu: VT, SNV, NC, D65b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký) 
Hoàng Chí Thức
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QUY ĐỊNH

Việc thực hiện cơ chế một cửa tại  Sở Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Sơn La trong giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức và công dân

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2727/QĐ-UBND 

 ngày 06 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định hồ sơ, thủ tục, thời gian giải quyết, phí và lệ phí của nội dung một số việc cụ thể trong quản lý hành chính nhà nước về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc trách nhiệm thực hiện của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

Thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công việc cụ thể trong quy định này là thời gian làm việc liên tục theo quy định chung của Nhà nước (Không kể ngày nghỉ theo quy định); được xác định kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, công dân. 
Điều 2. Các lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa

1. Cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ; Chỉnh sửa lại sai sót văn bằng, chứng chỉ của học sinh, học viên thuộc giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên;

2. Cấp Giấy chứng nhận dạy thêm cho giáo viên trong tỉnh;

3. Thủ tục chuyển trường và tiếp nhận học sinh;

4. Đề xuất thành lập, sáp nhập, chia tách các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở; 
5. Thành lập, sáp nhập, chia tách cơ sở giáo dục ngoài công lập trực thuộc phạm vi quản lý của Sở; 
6. Lĩnh vực tham gia ý kiến để làm cơ sở thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án xây dựng thuộc chuyên ngành quản lý.
 


                          Chương II

THỦ TỤC HỒ SƠ, THỜI GIAN GIẢI QUYẾT, PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Điều 3. Lĩnh vực cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ; chỉnh sửa lại sai sót văn bằng, chứng chỉ của học sinh, học viên thuộc giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên
1. Cơ sở pháp lý

Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; 

Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

Công văn số 6477/GDTX ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát bằng Bổ túc THPT, Bổ túc THCS năm 2003.

2. Thủ tục hồ sơ (01 bộ) gốc


a) Cấp bản sao bằng tốt nghiệp

- Đơn xin cấp bản sao có xác nhận lý do mất bằng, hỏng bằng, mất bản sao của chính quyền hoặc cơ quan công an cấp xã (phường, thị trấn);

- Chứng minh thư nhân dân (hoặc học bạ gốc của cấp học, hoặc thẻ học sinh có đóng dấu giáp lai);

- Ảnh 4x6 cm, có đóng dấu xác nhận của nhà trường.

b) Đính chính bằng tốt nghiệp

- Đơn xin đính chính có xác nhận của nhà trường;


- Học bạ gốc của cấp học;


- Bằng tốt nghiệp gốc.


c) Các loại giấy chứng nhận

- Chứng nhận vào lớp 10 THPT: Phải có Giấy giới thiệu chuyển trường; 

- Chứng nhận kết quả thi: Đơn và 01 ảnh 4x6 cm, có đóng dấu xác nhận của nhà trường.

d) Bổ sung ảnh vào bằng

- Giấy giới thiệu của nhà trường;

- 02 ảnh 4x6 cm, mặt sau có ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm  sinh và đóng dấu xác nhận của nhà trường.

đ) Cấp lại, điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ
- Đơn xin cấp lại hoặc điều chỉnh văn bằng (có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi học). Trường hợp có thay đổi hộ tịch so với hồ sơ cũ thì phải có Quyết định của Sở Tư pháp;
- 02 ảnh 4x6 cm;
- Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân (để đối chiếu).
3. Thời gian giải quyết:   Trong ngày
(Trường hợp yêu cầu gửi qua bưu điện thì không quá  03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu <theo dấu ngày đến của bưu điện>, cơ quan, cơ sở giáo dục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ phải gửi bản sao cho người yêu cầu)

4. Phí, lệ phí: Nộp tiền phôi bằng theo giá gốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định theo từng năm.

* Trường hợp gửi bản sao qua đường Bưu điện: Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ phải trả cước phí bưu điện.

Điều 4. Lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận dạy thêm cho giáo viên trong tỉnh

1.  Cơ sở pháp lý
Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quản lý dạy thêm trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Thủ tục hồ sơ (01 bộ) gốc 

- Đơn xin cấp Giấy phép tổ chức lớp dạy thêm (theo mẫu quy định);

*) Đối với cá nhân thuộc ngành giáo dục đào tạo quản lý đơn phải có xác nhận của Ban giám hiệu nhà trường nơi cán bộ, giáo viên, giảng viên đang công tác.

*) Đối với tổ chức và cá nhân không thuộc ngành giáo dục đào tạo quản lý, đơn xin cấp giấy phép dạy thêm phải có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn.

- Danh sách trích ngang lý lịch của người tham gia dạy thêm;

- Bản sao Bằng tốt nghiệp sư phạm (bản chứng thực);

- Giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp; 

- Danh sách học sinh đăng ký học thêm;

- Kế hoạch tổ chức lớp dạy thêm theo quy định.

2. Thời gian giải quyết:  10 ngày làm việc. (Việc từ chối cấp phép phải được trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do không cấp phép dạy thêm).

3. Phí, lệ phí: Không thu phí, lệ phí
Điều 5. Lĩnh vực giải quyết xin chuyển trường của học sinh
1. Cơ sở pháp lý

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

2. Thủ tục hồ sơ (01 bộ) gốc
a) Hồ sơ chuyển trường gồm:
- Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký;
- Học bạ (bản chính);
- Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản chứng thực);
- Bản sao Giấy khai sinh (bản chứng thực);
- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập);
- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;
- Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THCS), giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp (đối với cấp THPT và trường hợp xin chuyển từ tỉnh, thành phố khác);
- Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có);
- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác;

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú (đối với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn).
b) Thẩm quyền giải quyết chuyển trường
* Đối với học sinh THCS
- Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nơi đến tiếp nhận hồ sơ xem xét và giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra.

* Đối với học sinh THPT
- Chuyển trường trong cùng tỉnh: Hiệu trưởng nơi đến tiếp nhận hồ sơ xem xét và giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

* Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THCS), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THPT) nơi đến xem xét, quyết định.

3. Thời gian giải quyết:  03 ngày làm việc.
4. Phí, lệ phí:  Không thu phí, lệ phí.

Điều 6. Lĩnh vực đề xuất thành lập, sáp nhập, chia tách các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở

1. Cơ sở pháp lý

Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
2. Thủ tục hồ sơ (01 bộ) gốc

2.1 Thành lập trường trung học, gồm

- Đơn xin thành lập trường;

- Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu quy định tại Điều 9 của Điều lệ;

- Đề án tổ chức và hoạt động;

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng.
2.2. Sáp nhập, chia tách trường trung học, gồm

- Đơn xin sáp nhập, chia tách trường;

- Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu quy định của Điều lệ;

- Đề án tổ chức và hoạt động;

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng.
3. Thời gian giải quyết:  45 ngày làm việc.
4. Phí, lệ phí:  Không thu phí, lệ phí.

Điều 7. Lĩnh vực thành lập, sáp nhập, chia tách các cơ sở giáo dục ngoài công lập trực thuộc Sở

1. Cơ sở pháp lý

Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập.
2. Thủ tục hồ sơ (01 bộ) gốc

2.1. Hồ sơ xin thành lập trường, gồm
Ngoài hồ sơ xin thành lập trường (như quy định tại tiết 2.1, khoản 2, Điều 6), bổ sung thêm: 
a) Dự thảo đề án tổ chức và hoạt động của trường và bản cam kết trong vòng 5 năm xây dựng trường sở tương ứng với quy mô, ngành nghề đào tạo dự kiến của trường.

b) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính, về cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức, cá nhân cam kết đóng góp đầy đủ và đúng hạn để xây dựng trường (sau đây gọi chung là thành viên góp vốn);

c) Hồ sơ xác nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản thoả thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc giao đất xây dựng trường.

d) Hồ sơ về nhân sự
- Danh sách dự kiến và lý lịch của thành viên Hội đồng quản trị (nếu có), hiệu trưởng và các cán bộ quản lý của nhà trường có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhân sự;

- Danh sách giáo viên, giảng viên cơ hữu, kèm theo bản cam kết tham gia giảng dạy cho trường.

2.2. Sáp nhập, chia tách trường ngoài công lập
Hồ sơ như quy định tại tiết 2.2, khoản 2, Điều 6 bản Quy định này.

3. Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc.
4. Phí, lệ phí:  Không thu phí và lệ phí.

Điều 8. Lĩnh vực tham gia ý kiến để làm cơ sở thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án xây dựng thuộc chuyên ngành quản lý
1. Cơ sở pháp lý
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 16 tháng 11 năm 2003;
- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.
2. Thủ tục hồ sơ (01 bộ gốc) gồm
- Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo mẫu tại Phụ lục số 5 của Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Xây dựng;
- Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (bao gồm phần thuyết minh, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán). 
- Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, kèm theo văn bản góp ý của các cơ quan có liên quan (nếu có).
- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 (hoặc văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền về quy hoạch đối với dự án chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500).
3. Thời gian giải quyết:   10 ngày tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
4. Lệ phí: Không thu phí và lệ phí.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, thực hiện nghiêm Quyết định này và thực hiện đúng trách nhiệm được quy định tại Điều 6, Chương II Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ban hành kèm theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tưởng Chính phủ.
Điều 10. Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, trước ngày 15 của tháng cuối quý, 6 tháng và hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo số liệu về kết quả thực hiện cơ chế một cửa, đồng thời báo cáo tình hình thực hiện theo quy định với UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp); đồng thời đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các ngành, các cấp và công dân phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ thẩm định) kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký) 

Hoàng Chí Thức
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